Tính Năng Đặc Biệt | Phiên dịch và phổ biến kinh điển Phật giáo
Nhật Bản sở hữu những bản in khắc gỗ đẹp nhất nhờ sản xuất Triệu Chùa Dharani (百萬塔陀羅尼) vào khoảng năm 770 sau Công Nguyên, nhưng nước này đã không thể xuất bản bộ Tam Tạng Hàn Quốc đồ sộ (hay Tam Tạng Hàn Quốc) trong một thời gian dài. Mặc dù một phần kinh điển đã được xuất bản nhưng phải đến thời Edo vào thế kỷ 17, Tam Tạng Hàn Quốc cùng với Tam Tạng Hàn Quốc mới ra đời. Sau đó, Nhật Bản bước vào thời kỳ hiện đại và biên soạn và xuất bản Tam tạng kinh điển nhiều lần, gây ảnh hưởng lớn không chỉ ở Nhật Bản mà còn trong toàn bộ cộng đồng Phật giáo ở Đông Á. Cho dù làn sóng đó là bình thường hay đôi khi bị khúc xạ, hiệu ứng lan tỏa của nó đối với toàn bộ lĩnh vực văn hóa Đông Á không hề dễ dàng. Vì lý do này, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải chú ý đến Tam Tạng Đại Tạng Kinh vào thời điểm này.
Tam tạng Hàn Quốc của Nhật Bản bắt đầu bằng Cheonhaepan (天海版) và Hwangbyeokpan (黃檗版) từ thời Edo. Đây là Tam Tạng Hàn Quốc được sản xuất vào thế kỷ 17 và là phiên bản tiếng Hàn tiền hiện đại của Tam Tạng Hàn Quốc bắt chước Tam Tạng Hàn Quốc của Trung Quốc. Trong thời kỳ hiện đại, từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, Tam Tạng Hàn Quốc, Tam Tạng Hàn Quốc và Tam Tạng Đại Tạng Kinh đã được xuất bản bằng máy in mới, góp phần phát triển nghiên cứu Phật giáo hiện đại thời kỳ đầu. Các tác phẩm sau đây, chẳng hạn như Toàn thư về Phật giáo Nhật Bản vĩ đại và Tam Tạng Hàn Quốc, là Tam tạng Hàn Quốc biên soạn các văn bản Phật giáo được viết ở Nhật Bản. Và Tam Tạng Hàn Quốc, bộ kinh có uy tín lớn nhất, được biên soạn và xuất bản trong khoảng thời gian 10 năm (1924-1934).
Cùng với bản dịch Tam Tạng Hàn Quốc của Lee Sang, dẫn đầu sự phát triển của nghiên cứu Phật giáo hiện đại, Tam Tạng Hàn Quốc được dịch sang tiếng Nhật cũng được xuất bản đều đặn từ đầu thế kỷ 20. Các ví dụ tiêu biểu bao gồm Bản dịch quốc gia Ilchegyeong và Namjeon Tripitaka Koreana. Bản dịch quốc gia Ilchyeong là một Tam tạng tiếng Hàn dịch các bản dịch kinh điển Phật giáo chính của Trung Quốc sang tiếng Nhật và được xuất bản bởi Nhà xuất bản Daedong trong nửa thế kỷ cho đến năm 1988. Ngoài ra, Tripitaka Koreana, bản dịch nguyên văn tiếng Pali sang tiếng Nhật, được Nhà xuất bản Daejang xuất bản cho đến năm 1941, góp phần rất lớn vào việc giới thiệu Phật giáo Nam Tông của nhánh Tiểu thừa. Lịch sử của Tripitaka Koreana của Nhật Bản bắt đầu từ mức độ bắt chước Tripitaka Koreana của Trung Quốc vào thế kỷ 17, và tiếp tục qua thời hiện đại cho đến việc biên soạn và xuất bản phiên bản tiếng Trung đầy đủ nhất của Tripitaka Koreana và bản dịch quốc gia của nó. ) đã từng là.
1. Xuất bản Đại tạng kinh Hàn Quốc vào thời Edo
Tripitaka Koreana bắt đầu được xuất bản ở Nhật Bản khoảng một nghìn năm sau khi Bách Tế tiếp nhận Phật giáo. Năm 1637 (寬永 14), Tenkai (天海, 1536-1643), một tu sĩ của giáo phái Tendai, nhận lệnh của Tokugawa Ieyasu (德川家康, 1543-1616) và lấy Tam Tạng Hàn Quốc từ Gwanyeongsa (寬永寺) ở Tokyo. Ở Nhật Bản, Triệu Tháp Dharani (百萬塔陀羅尼) được in bằng mộc bản vào khoảng năm 770 sau Công Nguyên, và sau đó kinh điển được xuất bản một phần, nhưng đó không phải là Tam Tạng Hàn Quốc (hay Tam Tạng Hàn Quốc). Tenkai, người cũng là cộng sự thân cận của Ieyasu trong thời Edo, đã xuất bản Tam Tạng Hàn Quốc tại văn phòng chính phủ bằng chữ gỗ sử dụng ấn bản Bốn Mùa của Nam Tống ở Trung Quốc làm văn bản. Dự án này vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Tenkai qua đời và được hoàn thành vào năm 1651 (King An 4) với 1.453 bản và 6.323 tập. Đây là phiên bản Tripitaka Koreana Cheonhae đầu tiên của Nhật Bản (天海版 hay 寬永寺版).
Sau đó, thiền sư Tetsugen Doko (1630-1682) của giáo phái Hwangbyeok Nhật Bản bắt đầu xuất bản Tam Tạng Đại Tạng Kinh tại chùa Hwangbyeoksa ở Kyoto vào năm 1669 (寬文 9) và xuất bản nó vào năm 1681 (天檗宗) với số lượng hoàn thành là 1.618 bản. và 7.334 tập. Nó được xuất bản dưới dạng in khắc gỗ sử dụng Manlippan (萬曆版) của triều đại nhà Minh Trung Quốc làm văn bản gốc. Đây được gọi là Cheolanpan Tripitaka Koreana. Người ta nói rằng Tam Tạng Hàn Quốc này đã được phân phối rộng rãi khắp Nhật Bản do số lượng bản sao lớn nên có thể đọc được Tam Tạng Hàn Quốc. Tuy nhiên, do nội dung còn nhiều sai sót nên giá trị học thuật của nó bị đánh giá là thấp.
Bằng cách này, Nhật Bản vẫn ở mức lạc hậu so với các nước láng giềng trong việc sản xuất Tam tạng Hàn Quốc, đến mức nước này chỉ đạt được năng lực vào thời Edo (1603-1867) vào thế kỷ 17. Điều này được chứng minh bằng thực tế lịch sử rằng từ cuối thế kỷ 14 (cuối thời Goryeo) đến thế kỷ 17 (dưới thời trị vì của vua Hyojong của Joseon), chúng ta đã kiên trì đến xin Tam tạng Hàn Quốc hơn 80 lần. Tuy nhiên, tình hình thay đổi đột ngột khi chế độ Mạc phủ sụp đổ và thời kỳ Minh Trị, dẫn đến quá trình hiện đại hóa Nhật Bản, xảy ra vào cuối thế kỷ 19. Với sự phát triển nhanh chóng của nền văn minh hiện đại Nhật Bản, Tam tạng kinh điển Hàn Quốc sử dụng kiểu chữ hiện đại lần lượt được xuất bản.
2. Biên soạn và xuất bản Đại Tạng Kinh Hàn Quốc thời hiện đại
Tripitaka Koreana đầu tiên của Nhật Bản được xuất bản dưới dạng mới là Tripitaka Koreana cô đặc của trường Đại học Nippon (hay Tripitaka Koreana rút gọn). Shimada Bankon (島田蕃根, 1827-1907) là trung tâm, và từ năm 1880 (明治 13) đến 1885 (明治 18), ông đã viết một cuốn sách tên là Goryeo Jang (高麗藏) tại Hongyo Seowon (弘敎書院) ở Tokyo ), Yuan và Ming đã được trao đổi để xuất bản 40 tập, 1.916 bản và 8.534 tập. Tam Tạng Hàn Quốc đã góp phần rất lớn vào việc nghiên cứu giáo lý Phật giáo thời bấy giờ bằng cách tăng giá trị học thuật của nó bằng cách thêm một phần tư điểm (dấu chấm), điều chưa từng thấy trước đây, để giúp việc giải mã thuận tiện hơn. Sau đó, Maeda Eun (前田慧雲, 1857-1930) và Nakano Tashu (中野達慧, 1871-1935) chủ trì Đại Tạng Kinh Kyoto từ năm 1902 (明治 35) đến 1905 (明治 38).院) đã xuất bản Đại tạng kinh Đại Hàn Quốc Dainichi từ năm 1902 (明治 35) đến năm 1905 (明治 38).院) (hoặc Swastika Tripitaka Koreana). Đặc điểm chính của Swastika Tripitaka, bao gồm 36 tập, 1.625 bản và 7.082 tập, là tất cả các tập đều được đánh dấu bằng các điểm. Và để kỷ niệm chiến thắng trong Chiến tranh Nga-Nhật (tháng 2 năm 1904 - tháng 9 năm 1905), Tam tạng Đại Nhật Bản vĩ đại đã được thành lập tại Janggyeongseowon từ tháng 4 năm 1905 đến năm 1912, bổ sung cho Swastika Tripitaka Koreana. Ông đã xuất bản Mansok Janggyeong (hay Mansok Janggyeong). ). Tripitaka Koreana là một bộ sách về Phật giáo Trung Quốc, chủ yếu chứa sách tụng kinh của Trung Quốc cùng với sách tụng kinh của Ấn Độ. Khối lượng là 150 tập, 1.660 bản và 6.957 tập.
Trong nhiều đợt biên soạn Tam Tạng Hàn Quốc trong thời Minh Trị, các dự án biên soạn và xuất bản cũng được tích cực thực hiện để bổ sung cho số sách biên soạn tương đối thiếu hụt của Nhật Bản. Với Matsumoto Bunjaburo (松本文三郞, 1869-1944) làm chủ tịch, 48 tập Tam Tạng Hàn Quốc đã được xuất bản từ năm 1914 (大正 3) đến năm 1921 (大正 10). Đó là Tam Tạng Hàn Quốc của Phật giáo Nhật Bản, trong đó có những bình luận về kinh điển được viết ở Nhật Bản và kinh điển của mỗi tông phái. Trong khi đó, một loạt sách về Phật giáo Nhật Bản trình bày toàn diện về giáo lý, lịch sử và văn học của Phật giáo Nhật Bản cũng được biên soạn. Năm 1911, Hội Phật giáo Phật giáo được thành lập với tư cách là chủ tịch của Hoàng Sữa (1849 ~ 1927), và từ năm 1912 đến năm 1922 (大正 11), 151 tập đã được biên soạn và xuất bản. Nó được đánh giá là bộ sưu tập tài liệu lớn nhất, tổng hợp gần như toàn bộ Phật giáo Nhật Bản.
Như đã đề cập ở trên, ở Nhật Bản hiện đại, từ cuối thế kỷ 19, Tam Tạng Hàn Quốc được dịch sang tiếng Trung Quốc đã được biên soạn và xuất bản liên tục trong một thời gian dài, và bộ kinh đạt đến đỉnh cao về số lượng cũng như chất lượng là bộ kinh Tripitaka Koreana (大正). Đó là một cuốn sách mới. Các học giả Phật giáo Junjiro Takakusu (高楠順次郞, 1866-1945) và Kaikyoku Watanabe (渡邊海旭, 1872-1933) dẫn đầu việc xuất bản Kinh Daejo Ilche ​​​​vào năm 1923 (大正 12) tổ chức một nhóm Tại đây, từ năm 1924 ( năm Daejeong thứ 13) đến năm 1934 (năm thứ 9 Tết), có 55 cuốn Jeongjang, 30 cuốn Sokjang, và 15 cuốn biểu tượng và danh sách, tổng cộng 100 cuốn (3.493 bản, 13.520 tập) đã được xuất bản. được xuất bản. Trong khi Tam tạng kinh điển Hàn Quốc, được đánh giá là một tượng đài hoành tráng trong giới học thuật thế giới, đang được xuất bản thì cộng đồng Phật giáo Nhật Bản lại đang thực hiện một dự án lớn khác. Để đáp ứng nhu cầu dịch Tam Tạng tiếng Trung sang tiếng mẹ đẻ, các bản dịch kinh Phật bằng tiếng Nhật, tiếng Nhật bắt đầu được xuất bản.
3. Tripitaka Koreana dịch sang tiếng Nhật
Nếu nói rằng Daejinsu Tripitaka Koreana đứng ở vị trí cao nhất trong số các Tam tạng Hàn Quốc được dịch sang tiếng Hàn xuất bản ở Nhật Bản, thì có thể nói rằng trong số các Tam tạng Hàn Quốc được dịch sang tiếng Nhật thì Bản dịch quốc gia Tam tạng Hàn Quốc cho đến nay là hay nhất. . Năm 1928 (昭和 3), tập đầu tiên của Tam Tạng Hàn Quốc bắt đầu được xuất bản bởi Nhà xuất bản Daedong (大東出版社), nhưng trước đó, Tam Tạng Hàn Quốc (國譯大藏經) và Tam tạng dịch thuật tiếng Hàn Sohwasinchan (昭和新纂)國譯大藏經) đã được dịch và xuất bản. Trước khi xem xét bối cảnh và quá trình xuất bản Tam Tạng Hàn Quốc, chúng ta hãy khái quát ngắn gọn về Tam Tạng Hàn Quốc này.
1) Tam Tạng Hàn Quốc do Hiệp hội Xuất bản Thư viện Quốc gia xuất bản
Tam Tạng Hàn Quốc được Hiệp hội Xuất bản Thư viện Quốc gia dịch và xuất bản từ năm 1917 (大正 6) đến 1928 (昭和 3), và bao gồm 14 tập của Cảnh Phúc, 15 tập Luận văn bao gồm Bộ Luật và 2 tập phụ lục. . Sogen Yamashita, Join Saeki và Daito Shimaji tham gia với tư cách là dịch giả, biên tập viên và nhà xuất bản là Kyusaku Tsuruta. Vào thời điểm đó, việc bán Tripitaka Koreana được thực hiện thông qua việc xuất bản đặt hàng trước, sử dụng quảng cáo trên báo để đảm bảo người mua và sau đó xuất bản sách. Vì lý do này, Hiệp hội Xuất bản Hiệu sách Quốc gia được cho là đã kiếm được lợi nhuận đáng kể khi bán được gần 20.000 bản sách.
Bản dịch của Tripitaka Koreana hoàn toàn được viết bằng kakigudasi (書き下し), viết bằng furigana (振りがな), và văn bản gốc tiếng Trung được đính kèm cùng với bản dịch. Đặc biệt, điểm đáng chú ý nhất là nó bao gồm nguyên bản tiếng Pali cùng với bản dịch tiếng Trung của văn bản Phật giáo. 《Daepum》 và 《Sopum》 trong non-bu là bản dịch của Luật tạng Pali. Mặc dù khối lượng không lớn nhưng ý nghĩa của nó có thể nói là đã tạo cơ hội cho cộng đồng Phật giáo Nhật Bản lúc bấy giờ nghiên cứu Phật giáo Nam Tông qua nguyên bản tiếng Pali. Tất nhiên, sau khi dịch sang tiếng Nhật 65 quyển và 70 cuốn của Nam Kinh Tam Tạng Hàn Quốc (1935-1941), toàn bộ Tam Tạng bằng tiếng Pali đã được giới thiệu và giá trị đích thực của Phật giáo Nam Tông mới được nhận thức.
2) Tripitaka Koreana từ Dongbang Seowon (東方書院)
Tam tạng Hàn Quốc (昭和新纂國譯大藏經) được dịch và xuất bản từ năm 1928 (昭和 3) đến năm 1932 (昭和 7) tại Tobangshowon (東方書院), do Shoji Mitsui (三井晶史) thành lập. Mitsui, người từng là giám đốc biên tập, được biết đến là người thân thiết với Junjiro Takakusu, và ban đầu thành lập Shinkwangsa (Công ty Ánh sáng Mới) để xuất bản những cuốn sách Phật giáo khai sáng và cũng dự định xuất bản Tam Tạng Hàn Quốc. Tuy nhiên, vào năm 1923 (大正 12), do trận động đất lớn Kanto, chùa Singwangsa đã bị đóng cửa, và trong thời kỳ Sohwa, Dongbang Seowon đã được thành lập và xuất bản Tam Tạng Hàn Quốc và Từ điển mẫu về lịch sử Phật giáo.
Tripitaka Koreana bao gồm tổng cộng 48 tập: 12 tập kinh điển, 12 tập lý luận, 22 tập chương cuối cùng và 2 tập bình luận. Nó có đặc điểm là được biên soạn và dịch thuật để giúp hiểu rõ xu hướng của thời đại, các trường phái. , và các giáo phái. Hình thức dịch thuật, giống như Tam tạng tiếng Hàn, là viết furigana (振り仮名) trên các câu kakigudashi (書き下し), tương tự như Tam tạng tiếng Hàn. Hơn 30.000 bản Tam Tạng Hàn Quốc đã được bán trong thời kỳ Showa trong bối cảnh tư tưởng Phật giáo đang hồi sinh, cho thấy sự quan tâm đến Phật giáo và nghiên cứu Phật giáo khá tích cực trong xã hội Nhật Bản vào thời điểm đó.
 Yaichiro Sakato (坂戶彌一郞), đại diện và nhà xuất bản của Đông Seowon, lưu ý rằng hơn 30.000 bản Tam Tạng Hàn Quốc đã được bán trong các hiệu sách và nhiều người Nhật coi tư tưởng Phật giáo là nguồn gốc của văn hóa Nhật Bản. Ông bị thu hút bởi sách Phật giáo. Ông nhận xét rằng đây là kết quả của việc công ty xuất bản đáp ứng nhu cầu xuất bản Phật giáo và bày tỏ niềm tự hào mạnh mẽ về việc xuất bản Phật giáo. Bằng cách này, bản dịch tiếng Nhật của Tripitaka Koreana đã nhận được phản hồi tốt hơn mong đợi trên thị trường xuất bản và tăng doanh số bán một số lượng đáng kể. Điều này được cho là đã có tác động đáng kể đến kế hoạch xuất bản của National Translation và Ilchyeong.
 
4. Dịch thuật và xuất bản Bản dịch Kinh điển Quốc gia
·Indo (印度) Chansulbu (155 tập) (1928~1935)
·Hwahan (和漢) Chansulbu (100 tập) (1936~1988)
Dường như không thể nói về thành tích xuất bản của những trí thức xuất bản sách Phật giáo như những người đã để lại dấu ấn rõ rệt trong sự phát triển của Phật giáo Nhật Bản trong thời kỳ hiện đại. Việc xuất bản một cuốn sách Phật giáo được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ cha mẹ sang con cái, từ chồng sang vợ, hoặc từ thầy sang trò, sau này nó đã trở thành một kiệt tác to lớn. Và nó đã trở thành nền tảng vững chắc của Phật giáo Nhật Bản hiện đại, không chỉ khơi dậy ngọn lửa nóng bỏng trong việc nghiên cứu giáo lý mà còn thu hút rất nhiều sự quan tâm và hưởng ứng đối với Phật giáo từ công chúng. Tôi nghĩ ví dụ tiêu biểu có lẽ là Iwano Shinyuu (岩野眞雄) và vợ ông là Iwano Kikuyo (岩野喜久代) của Nhà xuất bản Daedong, người đã xuất bản Bản dịch Quốc gia và Ilsegyeong (國譯一切經).
Quá trình xuất bản Bản dịch quốc gia Ilchekyeong, được coi là kinh Phật tiêu biểu được dịch sang tiếng Nhật, có thể thấy cũng đi theo quỹ đạo giống như cuộc đời của một nhà xuất bản Phật giáo. Từ đây chúng ta cùng nhìn lại bối cảnh và quá trình xuất bản Kinh điển Nho giáo quốc gia qua cuộc đời của Iwano và những người xung quanh.
1) Shinyuu Iwano và vợ Kikuyo Iwano
Iwano Shinyuu (岩野眞雄, 1893-1966) là một tu sĩ thuộc giáo phái Jodo. Ông sinh năm 1893 tại chùa Jeonghanji, một ngôi chùa Phật giáo Jodo ở Tokyo. Chùa Jeonghan-ji, nơi Iwano sinh ra, được gọi là Nagekomi-dera (chùa cất giữ đồ đạc bị bỏ rơi) vì đây là ngôi chùa chôn cất những người chết không người thân hoặc gái mại dâm không có người chăm sóc sau khi chết. Trên thực tế, tại chùa Jeonghan, nằm ở làng buôn bán ở Tokyo, nhiều người chết không liên quan đến trận động đất Ansei Edo năm 1885 đã được chôn trong các hố trong khuôn viên chùa. Ngay cả bây giờ, ngôi chùa tưởng niệm trong khuôn viên chùa Jeonghansa vẫn còn lưu giữ sự thật bi thảm đó. Iwano sinh ra là con trai của cha anh, Iwano Shinryu, một tu sĩ Phật giáo của giáo phái Jodo. Cha của ông, Shin Ryu-woo, được biết đến như một nhà sư đã đích thân thực hành trạng thái Bồ Tát. Shin Ryu-woo đã chủ động giúp đỡ những người nghèo và bệnh tật xung quanh mình. Anh cũng tập hợp và giáo dục những đứa trẻ gặp khó khăn trong học tập do điều kiện sống tồi tàn, đồng thời thành lập Học viện Jagwang và làm nhân viên xã hội. Cuộc đời của Shin Yu-woo (眞雄), người sinh ra trong môi trường như vậy, cũng là hiện thân của một tinh thần Bồ Tát khác.
Người ta nói rằng Iwano sinh ra là một đứa trẻ ốm yếu và tiếp tục chiến đấu chống lại bệnh tật ngay cả khi còn là một thanh niên. Trong đó, căn bệnh khiến ông bận tâm nhất là bệnh lao, căn bệnh cuối cùng đã trở thành yếu tố quyết định khiến ông cống hiến hết mình cho ngành xuất bản. Anh gặp Watanabe Kaikyoku (1872-1933), người thầy suốt đời của anh, khi đang theo học tại trường đại học mà ngày nay là Đại học Taisho, liên kết với Đại học Tendai. Thầy của ông, Watanabe, cũng là một tu sĩ của giáo phái Jodo. Ông là một học giả và nhà giáo dục trong cộng đồng Phật giáo thời đó, cùng với Junjiro Takakusu (高楠順次郞, 1866-1945), giữ chức thống đốc và chủ trì. dự án biên soạn Tam Tạng Hàn Quốc. Takakus, người giám sát việc biên soạn Tam tạng Hàn Quốc, đã nói trước khi Watanabe qua đời: "Dự án này không bao giờ có thể hoàn thành nếu không có Watanabe". Watanabe qua đời vào tháng 1 năm 1933, một năm trước khi 100 tập Tam Tạng Hàn Quốc được hoàn thành, khiến các học trò và những người xung quanh ông càng thêm đau buồn.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Taisho, Iwano bước vào lĩnh vực xuất bản bằng cách hỗ trợ xuất bản “Jodo Kyobo”, một cơ quan của giáo phái Phật giáo Jodo do thầy của anh là Watanabe tổ chức. Khi bị mất phổi vì căn bệnh mãn tính, bệnh lao và không thể nói chuyện thoải mái, ông quyết định tham gia vào công việc truyền giáo thông qua việc viết và xuất bản thay vì giảng dạy, đồng thời cống hiến nhiều hơn cho việc dịch thuật và xuất bản. Vào khoảng thời gian này, Iwano đã lấy Kikuyo (喜久代), người bạn đồng hành suốt đời của mình, làm vợ. Vợ ông, Kikuyo, người tiếp quản công việc kinh doanh xuất bản của Iwano và là người hoàn thành việc xuất bản Kinh Dịch Quốc gia, tốt nghiệp Trường Sư phạm Nữ Tokyo năm 1922 và cũng từng là giáo viên tại Trường Tiểu học Dowon. Cô gặp chồng mình là Iwano trong thời Taisho (1912-1925), thời điểm mà bầu không khí dân chủ và chủ nghĩa tự do được nâng cao trong toàn xã hội Nhật Bản, bao gồm cả văn học, hệ tư tưởng và giáo dục. Xu hướng này cũng không ngoại lệ trong thế giới Phật giáo, và đó là thời điểm mà dự án tổ chức, biên soạn hồ sơ Phật giáo cùng với việc nghiên cứu giáo lý được triển khai rầm rộ. Vào thời điểm đó, Iwano đã dịch “Jodo Sambugyeong”, “Yuma Sutra” và “Shinman Sutra” và Kikuyo là một nhà văn và là người viết waka (和歌). Kikuyo được cho là một Phật tử sùng đạo, say mê nghe giảng của thầy Iwano, Watanabe, nên có thể nói rằng hoạt động truyền giáo của Watanabe cuối cùng đã dẫn đến mối quan hệ của cặp đôi.
2) Nhà xuất bản Daedong và Hội đồng dịch thuật Hàn Quốc Kyung
Năm 1926 (昭和 1), khi ông 34 tuổi, Iwano thành lập Công ty xuất bản Daedong (大東出版社) để thực hiện các hoạt động truyền giáo thông qua văn học một cách nghiêm túc. Để truyền giáo Phật giáo một cách hiệu quả, ông đã thành lập một công ty xuất bản, tên công ty do thầy của ông, Watanabe, chọn. Iwano, người sáng lập Nhà xuất bản Daedong, đặt ra chính sách xuất bản như sau. Đầu tiên, xuất bản những cuốn sách học thuật phù hợp làm nền tảng cơ bản của Phật giáo. Thứ hai, đó là xuất bản sách Phật giáo nhằm mục đích truyền giáo để đại chúng có thể hiểu và thưởng thức Phật giáo một cách thoải mái. Năm 1926, khi Công ty xuất bản Daedong được thành lập, cũng là thời điểm Tam Tạng Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ. Vào tháng 5 năm 1924 (大正 13), tập đầu tiên, Ahambu (阿含部), bắt đầu được xuất bản, và vào tháng 11 năm 1928, Listbu (目錄部) được xuất bản vì có 55 cuốn sách (tiếng Ấn Độ, tiếng Trung và tiếng Hàn Chansulseo). ) đã được hoàn thành. Đó là thời điểm dự án biên soạn Đại tạng kinh Hàn Quốc, do Takakus và Watanabe lên kế hoạch lần đầu tiên, đang đến thời điểm quan trọng.
Vào thời điểm đó, Iwano, người đã gặp Shinsu Tripitaka Koreana, bản dịch tiếng Trung của Tripitaka Koreana, tin rằng có nhiều Phật tử giống như ông đã than thở rằng họ không thể tự do đọc kinh Phật viết bằng tiếng Trung Quốc, và những người ít học cũng vậy. đọc kinh Phật), sau khi suy nghĩ xem có thể đến gần hơn được không, tôi đã lên kế hoạch biên soạn Bản dịch Quốc gia Ilchegyeong sang tiếng Nhật. Việc xuất bản Tam Tạng Hàn Quốc có ảnh hưởng quyết định đến việc xuất bản Phiên bản tiếng Hàn của Tam Tạng Hàn Quốc.
Iwano, dưới sự cố vấn của Shiio Benkyo (椎尾辨匡, 1876-1971), một tu sĩ Phật giáo Jodo giống như thầy của ông là Watanabe, một nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội và chính trị gia, đã chọn lọc các kinh điển Phật giáo chính từ Tam Tạng Hàn Quốc và dịch chúng sang tiếng Nhật bằng cách sử dụng tiếng Nhật. chúng làm văn bản gốc. Người ta đã quyết định xuất bản Bản dịch Quốc gia và Ilchyeong. Do việc lựa chọn cẩn thận kinh điển Phật giáo để dịch, người ta đã quyết định xuất bản 155 tập 'Chansulbu Ấn Độ' và 80 tập 'Hwahan Chansulbu'. Và những người phụ trách biên soạn là Watanabe Kaikyoku (渡邊海旭), Shiio Benkyo (椎尾辨匡, 1876-1971), Tokiwa Taizo (常盤大定, 1870-1945), và Kimura Daiken (người tham gia lập kế hoạch dự án). sân khấu). Một số lượng lớn sinh viên đại học tham gia, trong đó có Mokchong-tae (1881-1930). Các dịch giả bao gồm những học giả giỏi nhất thời bấy giờ, và tập đầu tiên của Bản dịch quốc gia Ilcheong được xuất bản vào năm 1928 (昭和 3). Năm nay, tập thứ 55 của Tam tạng kinh điển Hàn Quốc đã được hoàn thành và được đánh giá cao không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài, cộng đồng Phật tử Nhật Bản rất phấn khởi và phấn khởi. Tuy nhiên, cộng đồng Phật giáo Nhật Bản đã không dừng lại ở đây mà ngay lập tức làm theo, đánh dấu năm đầu tiên xuất bản Bản dịch quốc gia Ilseonggyeong được dịch sang ngôn ngữ quốc gia.
Người ta nói rằng vào thời điểm Kinh điển Quốc gia được xuất bản, giá một cuốn sách khá rẻ, giá thông thường là 1 yên. Khi biên soạn Tam Tạng Hàn Quốc, Takakus đã thiết lập chính sách cơ bản là xuất bản sách với giá thấp, chính sách này cũng được Iwano áp dụng khi ông xuất bản Bản dịch Quốc gia Tam Tạng Hàn Quốc, giúp công chúng dễ tiếp cận hơn. Có lẽ vì giá sách rẻ nên phản ứng của cộng đồng độc giả đối với Quốc Dịch Ilchyeong lúc đó nồng nhiệt đến không ngờ. Số lượng đặt mua sách đã vượt quá 10.000. Trong thực tế của chúng ta ngày nay, đó là một điều đơn giản không thể tin được. Tôi nghĩ đó là kết quả của niềm đam mê truyền bá Phật giáo của cả nhà xuất bản và dịch giả thông qua những cuốn sách Phật giáo chất lượng cao hơn là lợi nhuận kinh tế. Người ta nói rằng sự bùng nổ Phật giáo xảy ra trong công chúng vào thời điểm đó đã đóng một vai trò lớn ở đây.
Công ty xuất bản Daedong bắt đầu xuất bản 《Từ điển Giải thích Sách Phật giáo》, được biên soạn chủ yếu bởi Ono Genmyo (小野玄妙, 1883-1939), vào năm 1933 (昭和 8) cùng với việc xuất bản Bản dịch Kinh Quốc gia. “Từ điển giải thích vĩ đại về kinh sách Phật giáo”, được biên soạn để giúp công chúng dễ dàng tiếp cận với Bản dịch kinh quốc gia hơn, là một từ điển lớn về Phật giáo giải thích khoảng 80.000 từ liên quan đến Phật giáo. Đây là lý do kiệt tác vĩ đại nhất của Nhà xuất bản Daedong, 《Từ điển Giải thích Sách Phật giáo》, ra đời cùng với sự tích hợp của bản dịch quốc gia.
《Từ điển Sách Giải thích Sách Phật giáo》, được hoàn thành vào năm 1935 gồm 11 tập, có quyền lực tuyệt đối của Ohno, một học giả về văn học Phật giáo. Ono, giống như Iwano, là một tu sĩ Phật giáo Jodo, người đã tham gia biên soạn Từ điển Phật giáo Mochizuki (10 tập) do Mochizuki Shinko (望月信亨, 1869-1948) chủ trì từ khi còn nhỏ, và trở thành cuốn sách lớn nhất về lịch sử Phật giáo. Phật giáo Nhật Bản. Ông làm chủ biên bộ sưu tập tài liệu Phật giáo toàn tập ở Nhật Bản (tập 151). Ông cũng là tổng biên tập, người giám sát việc biên soạn Tam Tạng Hàn Quốc Mới (100 tập), được coi là bản dịch tiếng Trung hay nhất của Tam Tạng Hàn Quốc. Ono là một học giả đầy nhiệt huyết, người phụ trách công việc thực tế đi đầu trong mọi dự án biên soạn lớn sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử Phật giáo hiện đại ở Nhật Bản. Tuy nhiên, có lẽ do làm việc quá sức nên ông đột ngột qua đời vì xuất huyết nội sọ ở tuổi 57. Các tác phẩm chính của ông bao gồm “Tóm lược Kinh Phật”, “Lịch sử nghệ thuật Phật giáo Đại thừa” và “Giới thiệu về Tượng Phật”.
Ngay cả trong Chiến tranh Thái Bình Dương bắt đầu vào năm 1941, Nhà xuất bản Daedong đã thoát khỏi 'sự kiểm soát doanh nghiệp' của chính phủ, và 《Daedong Myeongjeoseon (大東名著選)》 do Okamoto (岡本經一) biên tập đã nhận được phản hồi tích cực từ độc giả và tiếp tục hoạt động kinh doanh. tương đối suôn sẻ. Đặc biệt, người ta cho rằng nhờ thành tích tốt của Daedongmyeongjeoseon mà chùa Jeonghansa mới trả được hết nợ. Điều này hoàn toàn trái ngược với trường hợp của Takakusu. Sau khi hoàn thành Tam tạng kinh điển, Takakus nhớ lại: “Điều quay lại với tôi là một món nợ khổng lồ mà tôi phải trả suốt quãng đời còn lại của mình như một người không xu dính túi, không nhà, không đất”. Người ta nói rằng sau khi Takakus hoàn thành việc xuất bản Tam Tạng Hàn Quốc và Tam Tạng Hàn Quốc tiếp theo, ông đã nợ một số tiền lớn 300.000 yên và phải gánh chịu các chủ nợ.
3) Ấn phẩm sau chiến tranh của Bản dịch Quốc gia và Nhà xuất bản Ilchyeong và Daedong
Công ty xuất bản Daedong hoạt động tương đối thuận lợi ngay cả trong Chiến tranh Thái Bình Dương nhưng cũng không thoát khỏi sự tàn phá do thất bại của Nhật Bản năm 1945. Vào tháng 3 năm 1945, cuộc không kích lớn ở Tokyo đã giết chết hơn 100.000 người, trụ sở và sách của Công ty xuất bản Daedong đều bị thiêu rụi. Đền Jeonghansa cũng tràn ngập những người tị nạn vì nạn đói và bệnh tật. Vào thời điểm đó, việc xuất bản Bản dịch Quốc gia Kinh Ilseong đã bị ngừng sau khi xuất bản 65 tập trong số 80 tập của Hwahan (和漢) Chansulbu, mặc dù 155 tập của Chansulbu Ấn Độ đã được xuất bản. Tuy nhiên, Iwano không nản chí và lại mở công ty xuất bản vào năm 1946.
Mặc dù Nhà xuất bản Daedong mở cửa trong điều kiện khó khăn nhưng việc kinh doanh lại tương đối suôn sẻ. Người ta nói rằng điều này là do những cuốn sách do Daisetsu Suzuki (鈴木大拙, 1870-1966) xuất bản đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, Nhà xuất bản Daedong lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn khác. Vào tháng 1 năm 1946, 'Lệnh trục xuất công chức' được ban hành, và 210.000 nhà lãnh đạo chính trị và quân phiệt, bao gồm cả binh lính, đã bị cách chức. Và với mục tiêu dân chủ hóa kinh tế, khoảng 10 tập đoàn được lệnh giải tán. Trong quá trình này, Iwano đã từ chức Giám đốc điều hành của Nhà xuất bản Daedong vì xuất bản sách theo chủ nghĩa dân tộc trong chiến tranh. Sau đó, công ty xuất bản được giao cho một người quen nhưng lại phá sản sau khi vướng vào một vụ tham ô. Công ty xuất bản Daedong đóng cửa sau 20 năm thành lập.
Tuy nhiên, niềm đam mê xuất bản Phật giáo của Iwano vẫn không hề suy giảm ở đây. Khi 'Lệnh trục xuất quan chức' được dỡ bỏ vào năm 1950, ông thành lập Công ty xuất bản Dongseong mới và tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất bản của mình. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, việc xuất bản Kinh Dịch và Tích hợp Quốc gia không có tiến triển gì đáng kể. Trong khi đó, sau khi đến thăm di tích Phật giáo ở Ấn Độ và nhận được sự động viên từ vợ là Kikuyo, Iwano quyết định tổ chức lại Hwahanchansulbu từ 85 lên 100 tập vào năm 1957 và xuất bản 35 tập còn lại. Và tên nhà xuất bản đã đổi từ Nhà xuất bản Dongseong thành tên trước đây là Nhà xuất bản Daedong. Đó là một khởi đầu mới cho Nhà xuất bản Iwano Daedong.
4) Xuất bản đầy đủ 155 tập Kinh điển Nho giáo Quốc gia
Iwano, người mở lại Nhà xuất bản Daedong vào năm 1957, tiếp tục xuất bản Bản dịch quốc gia và Ilchyeong, nhưng ông không thể hoàn thành 100 tập Hwahanchansulbu mà ông đã đặt ra và qua đời vào năm 1968 với 12 tập còn lại. Nguyên nhân là do cục máu đông phát triển sau khi xuất bản Từ điển Phật giáo Nhật-Anh vào năm 1965. Đó là một cuộc khủng hoảng khác xảy ra với Nhà xuất bản Daedong. Người vượt qua cơn khủng hoảng này chính là vợ của Iwano, Kikuyo Iwano, cũng là người bạn đời của anh. Kikuyo tiếp tục xuất bản Kinh điển Nho giáo quốc gia theo nguyện vọng của chồng. Công việc tiến triển hơi chậm do vấn đề kinh phí, nhưng vào năm 1988 (昭和 63), tập 18 Nonsobu của Hwahanchansulbu được xuất bản, hoàn thành 155 tập Indochansulbu và 100 tập Hwahanchansulbu, tổng cộng 255 tập. Đã 55 năm, hơn nửa thế kỷ kể từ khi Nhà xuất bản Daedong được thành lập. Điều này xảy ra sau khi trải qua vô số thăng trầm, bao gồm cả việc thành lập, phá sản và tái lập Nhà xuất bản Daedong, cái chết của người sáng lập Iwano và quyền thừa kế của vợ ông là Kikuyo. Trên hết, niềm đam mê không mệt mỏi của Iwano trong việc cống hiến hết mình cho việc truyền bá Phật giáo thông qua xuất bản có thể là yếu tố quyết định trong việc hoàn thành một dự án lớn như vậy. Để ghi nhận sự đóng góp của mình, Nhà xuất bản Daedong đã giành được Giải thưởng Văn hóa Xuất bản và Dịch thuật Nhật Bản lần thứ 24 từ Hiệp hội Dịch giả Nhật Bản.
5) Thành phần của Tam Tạng Hàn Quốc Phiên bản Hàn Quốc và Tam Tạng Hàn Quốc Singuk-Nhật Bản
Bản dịch quốc gia Ilchegyeong bao gồm hai phần, Chansulbu Ấn Độ và Hwahanchansulbu Ấn Độ. 155 tập của Chansulbu Ấn Độ được xuất bản từ năm 1928 đến 1936, và 100 tập của Hwahanchansulbu được xuất bản năm 1988. Và có một chỉ mục cho mỗi vị ngữ. Theo thứ tự của Tam tạng Hàn Quốc, Bộ Chansul Ấn Độ gồm có Bộ Aham, Bộ Nguyên thủy, Bộ Bát nhã, Bộ Liên hoa, Bộ Hwaeom, Bộ Bảo vật, Bộ Niết bàn, Bộ sưu tập lớn, Bộ Bộ sưu tập kinh, bộ bí truyền, bộ luật tạng, bộ lý kinh, bộ Bidam và bộ Jungkwan, sách Nho giáo và sách không sưu tập theo thứ tự đó. Và Hwahanchansulbu là một văn bản Phật giáo được viết không chỉ ở Trung Quốc và Nhật Bản mà còn ở Hàn Quốc, và được sắp xếp theo thứ tự sau: Kyungsobu, Yulsobu, Nonsobu, Jejongbu, Sajeonbu và Hogyobu. Và bởi vì phiên bản tiếng Trung của Tripitaka Koreana, Shinsu Tripitaka Koreana, đã được xuất bản nên phiên bản gốc tiếng Trung không được đưa vào phiên bản tiếng Hàn của Tripitaka Koreana.
Kiểu dịch của Bản dịch Quốc gia của Kinh là câu Kakigudashi (書き下し) với okurigana (送り仮名). Phong cách viết Kakigudashi không dễ hiểu, điều này được chỉ ra là một vấn đề lớn với Bản dịch Kinh Quốc gia. Theo đó, Công ty xuất bản Daejang (大藏出版社) đã khắc phục vấn đề và bắt đầu xuất bản Bản dịch Tam tạng tiếng Hàn Tân Vương quốc ở định dạng mới vào năm 1993. Nó cũng dựa trên Tripitaka Koreana, chọn lọc các kinh điển Phật giáo lớn và dịch chúng sang tiếng Nhật.
Tam Tạng Hàn Quốc ở ga Singuk bắt đầu được xuất bản vào năm 1993 và hiện đã xuất bản được 50 tập. Và vào năm 2011, việc xuất bản Chansulbu tiếng Trung bắt đầu và 12 tập đã được xuất bản cho đến tháng 3 năm 2015.
5. Dịch thuật và xuất bản Tam Tạng Hàn Quốc phiên bản tiếng Hàn
Tripitaka Koreana được dịch sang tiếng Nhật sau thời kỳ hiện đại của Nhật Bản được phân thành hai loại. Đầu tiên, như đã thấy ở trên, đó là Tripitaka Koreana, là bản dịch từ bản tiếng Trung của Tripitaka Koreana sang tiếng Nhật, và bản còn lại là Tripitaka Koreana, bản dịch tiếng Nhật của nguyên bản Pali. Nếu bản trước có thể được coi là đại diện cho bản dịch quốc gia của Tam Tạng Hàn Quốc thì bản sau có thể được coi là bản dịch quốc gia của Namjeon Tripitaka Koreana. Cuối cùng, chúng ta hãy xem xét ngắn gọn bối cảnh và quá trình xuất bản Tam Tạng Hàn Quốc, một bản dịch từ nguyên bản tiếng Pali.
Tripitaka Koreana đề cập đến một kinh điển Phật giáo được dịch sang tiếng Nhật từ Tam tạng tiếng Pali, dựa trên Phật giáo miền Nam. Tam Tạng bằng tiếng Pali (bản PTA) và một số tiểu sử ngoại truyện do Hội tưởng niệm Takakusu Junjiro xuất bản từ năm 1935 đến năm 1941 bởi Hội Văn bản Pali ở London, Anh. Ông đã dịch cuốn sách và xuất bản thành 65 tập và 70 tập bởi Nhà xuất bản Daejang. Bốn mươi bốn học giả giỏi nhất thời bấy giờ, dẫn đầu bởi các học trò của Takakusu là Ui Hakuju (宇井伯壽, 1882-1963) và Nagai Makoto (長井眞琴, 1881-1970), đã tham gia dịch thuật và Takakus đích thân giám sát việc dịch thuật.
Dự án dịch thuật Namjeon Tripitaka Koreana bắt đầu với ý tưởng của Takakus, người giám sát dự án biên soạn Daejeonsoo Tripitaka Koreana, bản dịch tiếng Trung hay nhất của Tripitaka Koreana. Theo hồi ức của Takakusu, ông đã có ý tưởng dịch văn bản tiếng Pali gốc sang tiếng Nhật trước khi bắt đầu dạy tiếng Pali tại Đại học Kinh tế Tokyo. Kể từ khi Takakus sang châu Âu du học vào năm 1870, trở về Hàn Quốc vào năm 1897 và bắt đầu giảng dạy tại Đại học Tokyo Metropolitan, người ta cho rằng ý tưởng dịch nguyên bản tiếng Pali ra đời vào khoảng năm 1897, gần 40 năm trước khi Tam tạng được xuất bản. Tiếng Hàn. Takakus đã tổ chức Hiệp hội Đông phương Hoàng gia (帝國東洋會) cùng với Nanjo Bunyu (南條文雄, 1849-1927) vào năm 1898 (明治 31). Mục đích của việc thành lập hội là xem xét bản dịch tiếng Trung của Tripitaka Koreana và dịch Tripitaka Koreana bằng tiếng Pali. Trong trường hợp đó, thật tốt khi nói rằng Hiệp hội Đông phương Hoàng gia là mầm mống của việc biên soạn Đại tạng kinh Daejeonsui và bản dịch Namjeon Tam tạng Hàn Quốc.
Các hoạt động của Hiệp hội Phương Đông Hoàng gia do Takakus thành lập cùng với Nanjo đã bị ngừng không lâu sau đó. Tuy nhiên, Takakus luôn nghĩ đến việc dịch Tam tạng tiếng Hàn bằng tiếng Pali. Có một số lý do cho việc này. Thứ nhất, nội dung của Tam tạng tiếng Pali rất cần thiết cho việc nghiên cứu Phật giáo nói chung nhằm nâng cao trình độ nghiên cứu trong giới học thuật Phật giáo Nhật Bản. Và để nâng cao ý thức chung của Phật tử bình thường, Tam Tạng Hàn Quốc phải được dịch sang tiếng Nhật. Như vậy, gần 35 năm đã trôi qua kể từ khi Takakus giảng dạy bằng tiếng Pali tại Đại học Thủ đô Tokyo, và tập đầu tiên của Tam Tạng Hàn Quốc được xuất bản vào tháng 4 năm 1935 (昭和 10), một năm sau 100 tập Tam Tạng Hàn Quốc mà ông dự định và biên soạn. Nó đã bắt đầu.
Takakus liệt kê cụ thể lý do xuất bản Đại tạng kinh Hàn Quốc như sau: Đầu tiên, nếu muốn hiểu Phật giáo, bản dịch tiếng Trung của kinh Phật trong Tam Tạng Hàn Quốc là chưa đủ mà bạn phải tham khảo nguyên văn của Phật giáo Nam Bộ. Thứ hai, sửa chữa sai lầm vu khống Phật giáo Nam Tông là Phật giáo Nguyên thủy. Thứ ba, kinh điển Phật giáo Nam Bộ miêu tả Đức Phật là một con người tốt hơn kinh điển Phật giáo Trung Quốc. Thứ tư, phong cách dịch quốc ngữ (國譯, dịch tiếng Nhật) thay vì chữ Hán rất hữu ích trong việc giáo dục công chúng. Bằng cách này, từ những năm 1930, cộng đồng Phật giáo Nhật Bản đã thừa nhận giá trị của Phật giáo Nam Bộ, vốn bị chê bai là Phật giáo Nguyên thủy trong thế giới Phật giáo Đại thừa, và đang có những bước đi toàn diện để xóa bỏ định kiến ​​sai lầm đó. Công việc này không chỉ đơn giản nhắm đến một số ít học giả Phật giáo. Giáo dục công chúng thông qua việc dịch văn bản gốc cũng được xem xét. Đó là một bộ phận của cộng đồng Phật giáo Nhật Bản đã lãnh đạo Phật giáo ở Đông Á từ thế kỷ 19 và thời hiện đại.
Khi Namjeon Tripitaka Koreana bắt đầu được xuất bản vào tháng 4 năm 1934, Nhà xuất bản Daejang đã đăng một quảng cáo quy mô lớn trên tạp chí Phật giáo Phật giáo Hiện đại để kêu gọi sự ủng hộ của độc giả. Vào thời điểm đó, Nhà xuất bản Daejang đã quảng bá những ưu điểm của “Namjeon Tripitaka Koreana” như sau.
Đầu tiên, nó được dịch sang tiếng Nhật thuần túy chứ không phải kiểu yomikudashi của Trung Quốc, vốn được gọi là bản dịch quốc gia trước đây.
Thứ hai, nó có nhiều nội dung khác với bản dịch kinh tiếng Trung Quốc, và chứa đựng nhiều kinh Phật mà bản dịch tiếng Trung Quốc không thể tìm thấy được.
Thứ ba, nó được cho là vượt xa bản dịch kinh điển tiếng Trung Quốc ở chỗ nó cho phép người ta trực tiếp học hỏi những lời dạy của Đức Phật và những câu chuyện thú vị tạo thành nền tảng của nghệ thuật Phật giáo. Trên hết, ưu điểm lớn nhất của Namjeon Tripitaka Koreana là “Nó là sự tổng hợp các giáo lý của Đức Phật được truyền lại từ thế giới Phật giáo phương Nam, và nó là nguồn gốc của Phật giáo Đại thừa và là tinh hoa của Phật giáo”.
Tuy là khẩu hiệu quảng cáo bán sách nhưng nó cho thấy Tam Tạng Hàn Quốc được xuất bản với nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và giá trị của Phật giáo Nam Bộ. Mặt khác, câu “Không đọc Tam Tạng Hàn Quốc thì không đủ tư cách nói về Phật giáo” thể hiện niềm tự hào kiêu hãnh của nhà xuất bản đã xuất bản cuốn sách, đồng thời là sự chỉ trích cộng đồng Phật giáo hiện tại vì thiếu hiểu biết về văn hóa Nam Bộ. Phật giáo. Vào thời điểm đó, một cuốn sách (trung bình 400 trang) của Tripitaka Koreana được bán với giá hơn 3 yên, vì vậy nó có vẻ tương đối đắt.
Như đã đề cập trước đó, sau khi Takakus hoàn thành Nanjeon Tripitaka Koreana, tiếp nối Shinsu Tripitaka Koreana, anh đã gánh một khoản nợ lớn 300.000 yên. Sau khi cuốn sách được xuất bản, những gì quay trở lại với cá nhân Takakus là một cuộc sống khó khăn trong những năm cuối đời, phải gánh một khoản nợ lớn và bị những người đòi nợ làm phiền trong một thời gian dài. Bà Kikuyo Iwano, người đã hoàn thành việc xuất bản Kinh Thống Nhất Dân Tộc theo nguyện vọng của chồng, nhớ lại: “Khi nghĩ đến tuổi già mình có thể an nhàn nhờ Kinh Thống Nhất Dân Tộc, có lúc tôi rơi nước mắt. tuyệt vọng đến mức tôi cảm thấy sống chẳng ích gì." Tình hình hoàn toàn trái ngược với sự thật. Hơn nữa, vì Takakus đã qua đời người vợ Shimoko (霜子) vào những năm cuối đời nên người ta cho rằng những năm cuối đời của ông sẽ càng cô đơn và khó khăn hơn. Takakus được chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Văn hóa một năm trước khi ông qua đời ở tuổi 80 (1945).
Ở Nhật Bản, ngay cả sau khi Nanjeon Tripitaka Koreana hoàn thành, một số phần chưa hoàn chỉnh đã được sửa chữa, và nhiều văn bản gốc tiếng Pali đã được Ampapunko, Chunchusa và Nhà xuất bản Daejang dịch và xuất bản cho đến gần đây. Để tham khảo, nhìn vào tình trạng dịch thuật văn bản tiếng Pali gốc của chúng tôi, Hiệp hội Văn bản Pali Hàn Quốc được thành lập vào năm 1997 và đã dịch và xuất bản Tam Tạng tiếng Pali sang tiếng Hàn cho đến ngày nay. Hiệp hội Đền Pali Hàn Quốc (CEO Jeon Jae-seong) đã xuất bản Tương Ưng Bộ Kinh (相應部) trong số năm bộ Nikaya (bộ sưu tập) của Kinh, là phần cốt lõi của Tam Tạng tiếng Pali, gồm 11 tập (do Jeon dịch Jae-seong), 1999~2002). Ông cũng xuất bản Majjhima-nikaya thành 5 tập (do Jeon Jae-seong dịch, 2002-2003) và Anguttara-nikaya thành 11 tập (do Jeon Jae-seong dịch, 2007-2008).
So với Nhật Bản, quốc gia đã hoàn thành Tam Tạng Đại Tạng Kinh vào năm 1941 khi Chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra, hành động của chúng ta chắc hẳn đã muộn hơn nhiều. Nhật Bản đã cầu xin chúng ta bộ Tam Tạng Hàn Quốc cho đến thế kỷ 17, nhưng trước khi chúng ta biết điều đó, nó đã chạy đua vượt xa tầm nhìn của chúng ta. Đó là một sự đảo ngược lớn trong Tam Tạng Hàn Quốc của Đông Á. ■
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특집 | 불교경전의 번역과 유통
일본은 서기 770년경 백만탑다라니(百萬塔陀羅尼)를 제작하여 최고의 목판 인쇄물을 보유하였지만, 방대한 양의 대장경(大藏經, 또는 一切經)은 오랫동안 간행하지 못했다. 부분적인 경전은 간행했지만, 삼장(三藏)을 갖춘 대장경을 갖게 된 것은 17세기 에도(江戶) 시대에 접어들어서였다. 이후 일본은 근대 시기에 들어와 여러 차례에 걸쳐 대장경을 편찬, 간행하면서, 일본 국내는 물론이고 동아시아 불교계 전체에 큰 영향력을 발휘하였다. 그 파장이 정상적이었든 때로는 굴절되었든, 동아시아 문화권 전체에 던져진 파급효과는 결코 녹록지 않았다. 이 때문에 현시점에서 우리가 일본의 대장경을 주목할 필요성과 의의가 있지 않나 생각한다.
일본의 대장경은 에도 시대의 천해판(天海版)과 황벽판(黃檗版)으로부터 시작한다. 이들은 17세기에 제작된 대장경으로 중국의 대장경을 모방한 전근대기의 한역대장경(漢譯大藏經)이었다. 근대 시기에 들어와 19세기 말에서 20세기 초에는 신활자판에 의한 축쇄대장경(縮刷大藏經), 만자장경(卍字藏經), 만속장경(卍續藏經) 등이 간행되며 초기 근대 불교학의 발전에 크게 기여했다. 뒤를 이어서 나온 대일본불교전서(大日本佛敎全書), 일본대장경(日本大藏經) 등은 일본에서 찬술된 불교문헌을 집성한 대장경이었다. 그리고 최고의 권위를 자랑하는 신수대장경(新修大藏經)이 10년(1924~1934)에 걸쳐서 편찬, 간행되었다.
근대 불교학의 발전을 선도한 이상의 한역대장경과 함께 일본어(日本語)로 번역된 대장경도 20세기 초부터 꾸준히 출판되었다. 대표적인 것으로 국역일체경(國譯一切經)과 남전대장경(南傳大藏經)을 들 수 있다. 국역일체경은 주요 한역(漢譯) 불전을 일본어로 번역한 대장경으로 대동출판사가 1988년까지 반세기에 걸쳐서 간행하였다. 그리고 남전대장경은 빨리어(巴利語) 원전을 일본어로 번역한 것으로 대장출판사가 1941년까지 간행하여 소승 상좌부(上座部) 계열의 남방불교를 소개하는 데 지대한 공헌을 하였다. 일본의 대장경 역사는 17세기에 중국의 것을 모방하는 수준에서 출발하여 근대기에 가장 완비된 형태의 한역대장경을 편찬, 간행하였고 또 그것을 국역(國譯)하는 단계에 이르기까지 한 편의 장대한 파노라마(panorama)였다.
1. 에도 시대의 대장경 간행
일본에서 대장경이 간행되기 시작한 것은 백제에서 불교를 수용한 후 천여 년이 지난 후였다. 1637년(寬永 14) 천태종 승려 덴카이(天海, 1536~1643)가 도쿠가와 이에야스(德川家康, 1543~1616)의 명(命)을 받고 도쿄의 관영사(寬永寺)에서 대장경을 인출(印出)했다. 일본에서는 서기 770년경 백만탑다라니(百萬塔陀羅尼)가 목판으로 인쇄되고 이후 부분적으로 경전이 간행되었지만, 대장경(또는 一切經)의 간행은 아니었다. 에도 시대 이에야스의 최측근으로도 활동한 덴카이는 관영사에서 중국 남송(南宋)의 사계판(思溪版)을 저본으로 하여 목활자(木活字)로 대장경을 간행했다. 이 사업은 덴카이가 입적한 후에도 계속되어 1651년(慶安 4)에 1,453부 6,323권으로 완성되었다. 이것이 일본 최초의 대장경 천해판(天海版 혹은 寬永寺版)이다.
이후 일본 황벽종(黃檗宗)의 데쓰겐 도코(鐵眼道光, 1630~1682) 선사가 1669년(寬文 9) 교토의 황벽사(黃蘗寺)에서 대장경 간행을 시작하여 1681년(天和 1)에 1,618부 7,334권으로 완성하였다. 중국 명(明)의 만력판(萬曆版)을 저본으로 하여 목판으로 간행한 것이다. 이것을 철안판(鐵眼版 혹은 黃檗版) 대장경이라고 한다. 이 대장경은 간행 부수가 많아 일본 전역에 널리 유포되어 대장경의 열람이 가능하게 되었다고 한다. 다만, 내용상의 오류가 많아 학술적 가치는 떨어지는 것으로 평가되고 있다.
이처럼, 일본은 대장경 제작에서 17세기 에도 시대(1603~1867)에 들어와 비로소 그 역량을 갖출 정도로 주변 국가에 비해 후진적인 수준에 머물러 있었다. 14세기 말(고려 말)부터 17세기(조선 효종 대)까지 우리에게 80여 차례에 걸쳐서 대장경을 구걸할 정도로 집요하게 요구했던 역사적 사실이 그것을 방증하고 있다. 하지만 막부(幕府) 정권이 무너지고 19세기 말 일본의 근대화를 불러온 메이지기(明治期)에 접어들면서 사태는 돌변하게 되었다. 일본 근대문명의 비약적인 발전과 함께 근대식 활자에 의한 대장경이 연이어서 간행된 것이다.
2. 근대기 한역대장경(漢譯大臧經)의 편찬과 간행
신활자(新活字)로 간행된 일본 최초의 대장경은 대일본교정축쇄대장경(大日本校訂縮刷大藏經)(혹은 축쇄대장경)이다. 시마다 반콘(島田蕃根, 1827~1907)이 중심이 되어 1880년(明治 13)부터 1885년(明治 18)까지 도쿄 홍교서원(弘敎書院)에서 고려장(高麗藏)을 저본으로 하고 송(宋)·원(元)·명(明) 3본을 대교하여 40질(帙), 1,916부, 8,534권을 간행하였다. 축쇄대장경은 종래에 없던 구점(句点, 마침표)을 찍어 해독(解讀)을 보다 편리하게 하는 등 학술적 가치를 높여 당대 불교교학 연구에 크게 기여했다. 그리고 뒤를 이어 마에다 에운(前田慧雲, 1857~1930)과 나카노 타슈(中野達慧, 1871~1935) 등이 주재하여 1902년(明治 35)부터 1905년(明治 38)까지 교토 장경서원(藏經書院)에서 대일본교정장경(大日本校訂藏經)(혹은 만자장경)을 간행하였다. 36투(套), 1,625부, 7,082권으로 이루어진 만자장경(卍字藏經)은 전권(全卷)에 반점(返点)을 붙인 것이 큰 특징이다. 그리고 러일전쟁(露日戰爭, 1904.2~1905.9)의 승리를 기념하여 1905년 4월부터 1912년(大正 1)까지 장경서원에서 만자장경(卍字藏經)을 보완한 대일본속장경(大日本續藏經)(혹은 만속장경)을 간행하였다. 만속장경(卍續藏經)은 인도 찬술서(撰述書)와 함께 주로 중국 찬술서를 수록한 중국불교 총서로 분량은 150투, 1,660부, 6,957권이었다.
메이지 시기의 몇 차례에 걸친 대장경 편찬에서 상대적으로 부족했던 일본 찬술서를 보완한 편찬, 간행 사업도 활발히 이루어졌다. 마쓰모토 분자부로(松本文三郞, 1869~1944)를 회장으로 하여 1914년(大正 3)부터 1921년(大正 10)까지 일본대장경(日本大藏經) 48권을 간행하였다. 일본에서 찬술된 경전 주석서와 각 종파의 종전(宗典)을 수록한 일본불교의 대장경이었다. 그런가 하면 일본불교의 교리, 역사, 문학 등을 총망라한 일본불교 총서도 편찬되었다. 1911년(明治 44) 난조 분유(南條文雄, 1849~1927)를 회장으로 한 불서간행회가 설치되어, 1912년(大正 1)부터 1922년(大正 11)까지 대일본불교전서(大日本佛敎全書) 151권을 편찬, 간행하였다. 일본불교의 거의 모든 전적을 정리한 최대의 자료집으로 평가되고 있다.
이상과 같이 일본 근대기, 19세기 말부터 한문으로 된 한역대장경(漢譯大藏經)은 장시간에 걸쳐 지속적으로 편찬, 간행되었는데, 그것이 양적으로나 질적인 면에서 그 정점에 이른 것은 대정신수대장경(大正新修大藏經)이었다. 불교학자 다카쿠스 준지로(高楠順次郞, 1866~1945)와 와타나베 가이교쿠(渡邊海旭, 1872~1933)가 중심이 되어 1923년(大正 12) 대정일체경간행회(大正一切經刊行會)를 조직하였고, 여기서 1924년(大正 13)부터 1934년(昭和 9)까지 정장(正藏) 55책, 속장(續藏) 30책, 도상(圖像)·목록부 15책, 총 100책(3,493부, 13,520권)을 간행하였다. 세계 학계의 일대 금자탑으로 평가된 신수대장경이 간행되고 있던 중에 일본 불교계는 또 하나의 거대한 사업을 진행하고 있었다. 한문으로 된 대장경을 자국어인 일본어로 번역할 필요가 있다는 요구에 부응하여 일본어 번역본(國譯本)의 불교전적이 출판되기 시작한 것이다.
3. 일본어 번역의 대장경
일본에서 출간된 한역대장경 중 대정신수대장경이 최고봉의 위치에 있다고 한다면, 일본어로 번역된 대장경 중에는 단연 국역일체경(國譯一切經)이 그 위치에 있다고 할 수 있다. 1928년(昭和 3) 대동출판사(大東出版社)에서 국역일체경 제1권이 간행되기 시작했지만, 이에 앞서 국역대장경(國譯大藏經) 소화신찬국역대장경(昭和新纂國譯大藏經) 등이 번역, 출판되었다. 국역일체경의 출판 배경과 과정을 살펴보기에 앞서, 이들 국역대장경을 간단히 개관해 보도록 한다.
1) 국민문고간행회(國民文庫刊行會)의 국역대장경
국역대장경은 국민문고간행회에서 1917년(大正 6)부터 1928년(昭和 3)까지 번역, 출판되었고 경부(經部) 14권, 율전을 포함한 논부(論部) 15권, 부록 2권으로 구성되었다. 여기에는 야마시타 소겐(山下曹源), 사에키 조인(佐伯定胤), 시마지 다이토(島地大等) 등이 번역자로 참여했고, 편집 겸 발행인은 쓰루타 큐사쿠(鶴田久作)였다. 당시 국역대장경의 판매는 신문광고를 이용하여 구매자를 확보한 후에 책을 출판하는 예약출판 방식을 택했다. 이 때문에 국민문고간행회는 2만 부에 가까운 책을 판매하여 상당한 수익을 올렸던 것으로 전한다.
국역대장경의 번역문은 전체가 가키구다시(書き下し) 문장이고, 후리가나(振りがな)를 표기하였으며 번역문과 함께 한문 원전을 병기하여 실었다. 특히 한역(漢譯) 불전과 함께 빨리어 원전도 번역하여 수록한 점이 가장 큰 특징이다. 논부의 《대품》과 《소품》은 빨리어 율장을 번역한 것이다. 비록 그 분량은 많지 않았지만 당시 일본불교계가 빨리어 원전을 통해 남방불교(南方佛敎)를 연구하는 계기를 마련했다는 데 그 의미가 있다고 할 수 있다. 물론 빨리어 삼장(三藏) 전체가 소개되고, 남방불교의 진가를 알게 된 것은 일본어 번역의 남전대장경(南傳大藏經) 65권 70책(1935~1941년)이 완간된 후였다.
2) 동방서원(東方書院)의 소화신찬국역대장경
소화신찬국역대장경(昭和新纂國譯大藏經)은 1928년(昭和 3)부터 1932년(昭和 7)까지 미쓰이 쇼지(三井晶史)가 설립한 동방서원(東方書院)에서 번역, 출판되었다. 편집 대표였던 미쓰이는 다카쿠스 준지로와 가깝게 지냈던 인물로 알려져 있고, 처음에는 신광사(新光社)를 설립하여 계몽적인 불교서적을 출판하는 것과 함께 대정신수대장경(大正新修大藏經)도 간행할 예정이었다. 그런데 1923년(大正 12) 관동대지진으로 신광사를 폐업하고, 소화(昭和) 시기에 들어와 동방서원을 설립하여 소화신찬국역대장경을 비롯하여 《모범불교사전(模範佛敎辭典)》 등을 출판했던 것이다.
소화신찬국역대장경은 경전부 12권, 논율부 12권, 종전부 22권, 해설부 2권 총 48권으로 구성되었고 시대와 학파, 종파 등의 흐름을 이해할 수 있도록 편찬, 번역한 것이 특징이다. 번역 형식은 국역대장경(國譯大藏經)과 마찬가지로 가키구다시(書き下し) 문장에 후리가나(振り仮名)를 표기하는 방식이었다. 소화신찬국역대장경은 쇼와(昭和) 시기에 불교사상의 부흥을 타고 3만 부 이상이 판매되어 당시 일본사회에서 불교에 대한 관심과 교학 연구가 상당한 활기를 띠었음을 말해주고 있다.
 동방서원의 대표자이고 발행인이었던 사카토 야이치로(坂戶彌一郞)는 소화신찬국역대장경이 서점에서 3만 부 이상 판매된 사실을 두고, 일본문화의 모태를 불교사상으로 여기는 많은 일본인의 불교서적에 대한 요구에 출판사가 부응한 결과라고 평하며, 불교출판에 대한 강한 자부심을 나타냈다. 이처럼 일본어 번역본 대장경이 출판시장에서 기대 이상의 좋은 반응을 보이며, 상당한 판매 부수를 올렸다. 이것은 국역일체경(國譯一切經)의 출판기획에도 적지 않은 영향을 주었으리라 생각된다.
 
4. 국역일체경의 번역과 간행
·인도(印度) 찬술부 155권(1928~1935년)
·화한(和漢) 찬술부100권(1936~1988년)
근대기(近代期)에 일본불교가 발전하는 과정에서 뚜렷한 족적을 남긴 인물로 불교서적을 간행한 출판지식인들의 업적을 빼놓고 이야기할 수 없을 듯하다. 한 불교서(佛敎書)의 출판이 부모로부터 자식으로 세대를 이어가는가 하면, 남편에게서 아내 또는 스승과 제자로 이어지는 각고의 세월을 경과하면서 훗날 엄청난 대작으로 자리매김하게 된 것이다. 그리고 그것은 고스란히 근대 일본불교의 굳건한 초석이 되어 교학 연구에 뜨거운 불을 지핀 것은 물론이고, 대중들의 불교에 대한 많은 관심과 호응을 불러왔다. 아마도 그 대표적인 사례가 국역일체경(國譯一切經)을 발행한 대동출판사의 이와노 신유우(岩野眞雄)와 그의 아내 이와노 기쿠요(岩野喜久代)가 아닐까 생각한다.
일본어로 번역된 대표적인 불교전적으로 꼽히는 국역일체경의 발행 과정은 한 불교출판인의 생애와 그 궤적을 같이했다고 볼 수 있다. 이제부터는 국역일체경이 간행된 배경과 과정을 이와노(岩野)의 생애와 그의 주변 인물들을 통해서 살펴보자
1) 이와노 신유우와 아내 이와노 기쿠요
이와노 신유우(岩野眞雄, 1893~1966)는 정토종(淨土宗) 출신의 승려였다. 그는 1893년 도쿄의 정토종 사찰인 정한사(淨閑寺)에서 태어났다. 이와노가 태어난 정한사는 연고자가 없는 사망자나 죽어도 인수자가 없는 창녀(娼女)들을 매장한 절이라고 하여 나게코미 데라(投げ込み寺, 버려진 것을 담는 절)라고 불렸다. 실제로 도쿄 상인들의 마을에 있는 정한사에는 1885년 안세이에도 지진(安政江戸 地震) 때 연고자가 없는 많은 사망자가 경내의 구덩이에 매장되었다. 지금도 정한사 경내에 있는 공양탑은 그 비극적인 사실을 전하고 있다. 이와노는 이러한 비화를 간직한 절에서 아버지 정토종 승려 이와노 신류우(岩野眞隆)의 아들로 태어났다. 그의 아버지 신류우는 보살의 경지를 몸소 실천한 스님으로 알려진 인물이었다. 신류우는 자기 주변에 있는 가난하고 병든 사람을 위해 먼저 달려가 도왔고, 또 생활형편이 어려워 공부하기 어려운 아이들을 모아 교육시키는가 하면 자광학원(慈光學院)을 설립하여 사회사업가로 활동하기도 했다. 이와 같은 환경에서 태어난 신유우(眞雄)의 한평생은 또 다른 보살 정신의 구현이기도 했다.
이와노는 병약한 아이로 태어나 청년기에도 늘 병마와 싸우며 생활했다고 한다. 특히 그를 가장 괴롭힌 질병은 결핵이었고, 그 병은 결국 그를 출판계로 투신하게 한 결정적인 요인이 되기도 했다. 그는 천태종 대학(天台宗 大學)에 연원을 두고 있는 지금의 다이쇼 대학(大正大學)에 재학 중일 때 평생의 스승인 와타나베 가이쿄쿠(渡邊海旭, 1872~1933)를 만났다. 스승 와타나베 역시 정토종 출신의 승려로 다카쿠스 준지로(高楠順次郞, 1866~1945)와 함께 도감(都監)의 직무를 맡아 대정신수대장경의 편찬사업을 주재하였던 당대 불교계의 대학자이고 교육자였다. 신수대장경의 편찬을 총괄 지휘했던 다카쿠스도 와타나베의 죽음을 앞두고 “이 사업은 와타나베가 없었다면 결코 해낼 수 없는 사업이었다”고 할 정도로 신수대장경의 완간에는 그의 공적을 빼놓을 수 없다. 와타나베는 신수대장경 100책이 완간되기 1년 전인 1933년 1월에 타계하고 말아 그의 제자와 주위 사람들을 더욱 안타깝게 했다.
이와노는 다이쇼 대학을 졸업한 후, 스승 와타나베가 주관하는 정토종 기관지 《정토교보(淨土敎報)》의 간행을 도우면서 출판업무에 발을 들여놓게 되었다. 그는 지병인 결핵으로 폐를 잃게 되어 말을 자유롭게 할 수 없게 되자, 강연 대신 문서와 출판으로 포교활동을 하기로 결심하고 번역과 출판 업무에 더욱 매진하게 되었다. 이 무렵 이와노는 평생의 동반자인 기쿠요(喜久代)를 아내로 맞아들였다. 이와노의 출판사업을 이어받아 국역일체경의 발행을 완간한 장본이기도 한 아내 기쿠요는 1922년에 도쿄여자사범학교를 졸업하고 도원소학교에(桃園小學校)의 교사로 근무하기도 했다. 그녀가 남편 이와노를 만난 것은 다이쇼 연간(1912~1925년)으로 문학, 사상, 교육 등 일본 사회 전반에 걸쳐서 민주주의와 자유주의 분위기가 고조된 시기였다. 이러한 풍조는 불교계에도 예외가 아니어서 교학연구와 함께 불교 전적에 대한 정리와 편찬 사업이 활기를 띠던 시기였다. 당시 이와노는 《정토삼부경》 《유마경》 《승만경》 등을 번역하였고, 기쿠요는 와카(和歌)의 작가로 활동한 문인(文人)이었다. 그리고 기쿠요는 이와노의 스승인 와타나베의 강연을 열렬히 경청한 독실한 불교신자였다고 하니, 결국 와타나베의 포교 활동이 두 사람의 부부 연을 맺어주었다고 할 수 있다.
2) 대동출판사와 국역일체경
이와노는 34세가 되던 1926년(昭和 1) 문서를 통한 전도활동을 본격적으로 펼치고자 대동출판사(大東出版社)를 설립하였다. 불교 전도를 효율적으로 수행하기 위해 출판사를 설립했고, 그 이름은 그의 스승인 와타나베가 지었다. 대동출판사를 설립한 이와노는 출판의 방침을 다음과 같이 설정하였다. 첫째, 불교의 기초적인 기반이 되는 제대로 된 학술서를 간행한다. 둘째, 일반 대중들이 알기 쉽고 편하게 불교를 즐길 수 있도록 포교를 위한 불교서적을 발행한다는 것이었다. 대동출판사가 창립되던 1926년은 대정신수대장경이 한창 발행되던 시기였다. 1924년(大正 13) 5월에 제1책 아함부(阿含部)가 발행되기 시작하여 1928년 11월 목록부(目錄部)의 발행으로 신수대장경 100책의 핵심 부분에 해당하는 정장(正藏; 인도, 중국, 한국 찬술서) 55책이 완료되었기 때문이다. 다카쿠스와 와타나베가 처음 기획했던 대장경의 편찬사업이 한고비를 넘어서고 있던 시기였다.
당시 한역대장경(漢譯大藏經)인 신수대장경을 접한 이와노는 자신과 같이 한문으로 된 불교전적을 자유롭게 읽을 수 없어서 한탄하는 불교신자가 많을 것으로 생각하며, 무학(無學)의 사람들도 불전(佛典)에 가까워질 수는 없는 것일까 생각하던 끝에, 바로 일본어로 번역한 국역일체경(國譯一切經)의 편찬을 기획하게 되었다. 신수대장경의 간행이 국역일체경을 출판하게 하는 데 결정적인 영향을 주었던 것이다.
이와노는 스승 와타나베와 같은 정토종 승려이며 교육자, 사회운동가, 정치인이기도 한 시이오 벤쿄(椎尾辨匡, 1876~1971)의 자문을 받아 신수대장경 가운데 주요 불전을 선별하고, 또 그것을 저본으로 하여 일본어로 번역된 국역일체경을 간행하기로 하였다. 번역하게 될 불교전적을 엄선한 결과 ‘인도(印度) 찬술부’ 155권, ‘화한(和漢) 찬술부’ 80권을 간행하기로 결정했다. 그리고 편찬 책임자는 사업 기획단계 때부터 참여한 와타나베 가이쿄쿠(渡邊海旭), 시이오 벤쿄(椎尾辨匡, 1876~1971), 그리고 도키와 다이조(常盤大定, 1870~1945), 기무라 다이켄(木村泰賢, 1881~1930) 등 대학자들이 대거 참여하였다. 번역자는 당대 최고의 학자들로 구성되어 1928년(昭和 3)에 국역일체경 제1권이 간행되었다. 이 해는 신수대장경의 정장 55책이 완간되면서 국내는 물론이고 해외에서도 높이 평가되자, 일본 불교계가 매우 고무되어 들뜬 분위기였다. 하지만 일본 불교계는 여기서 안주하지 않고, 바로 뒤를 이어 자국어로 번역된 국역일체경 발행 원년(元年)을 맞고 있었다.
국역일체경 발행 당시 1권의 책값은 정가 1엔(円)으로 상당히 저렴한 가격이었다고 한다. 다카쿠스는 신수대장경을 편찬할 때 저렴한 가격으로 책을 간행한다는 기본 방침을 세웠는데, 그것은 이와노가 국역일체경을 간행할 때도 그대로 적용되어 일반 대중이 보다 쉽게 접근할 수 있도록 하였다. 저렴한 책값 때문이었는지 당시 국역일체경에 대한 독서계의 반응은 예상외로 뜨거웠다. 책을 구입하겠다는 예약자가 1만 명을 돌파했던 것이다. 오늘의 우리 현실에서는 도저히 믿기기 어려운 일이었다. 출판사와 번역자 모두 경제적인 이익보다는 양질의 불서를 통해 불법을 전파하겠다는 열정이 가져온 결과가 아니었을까 생각된다. 여기에 당시 대중들 사이에서 일어난 불교 붐이 큰 역할을 하였다고 한다.
대동출판사는 국역일체경의 간행과 함께 1933년(昭和 8)부터 오노 겐묘(小野玄妙, 1883~1939)가 중심이 되어 편찬한 《불서해설대사전(佛書解說大辭典)》을 간행하기 시작했다. 대중들이 국역일체경을 보다 쉽게 접근할 수 있도록 돕기 위해 편찬된 《불서해설대사전》은 불교 관련 단어 약 8만여 개의 항목을 해설한 불교 대사전이었다. 국역일체경과함께 대동출판사의 최대 역작인 《불서해설대사전》은 이렇게 탄생했다.
1935년 11권으로 완간된 《불서해설대사전》은 불교문헌 학자인 오노(小野)의 힘이 절대적이었다. 오노는 이와노와 같은 정토종 승려로 일찍부터 모치즈키 신코(望月信亨, 1869~1948)가 주재한 《모치즈키 불교사전(望月佛敎大辭典)》(10권)의 편찬에 참여하였고, 일본불교의 최대 자료집인 대일본불교전서(151권)의 편집주임으로 일했다. 그리고 최고의 한역대장경으로 평가되는 신수대장경(100책)의 편찬을 총괄한 편집주임이기도 했다. 오노는 이렇게 일본 근대불교사에 길이 남을 대편찬사업 때마다 최일선에서 실무를 담당한 정열적인 학자였다. 하지만 과중한 업무 탓이었는지 57세의 나이에 뇌내출혈로 급서(急逝)했다. 그의 대작(大作)에는 《불교경전총론》 《대승불교예술사》 《불상개설》 등이 있다.
대동출판사는 1941년부터 시작된 태평양전쟁 시기에도 국가의 ‘기업 통제’를 면하고, 또 오카모토(岡本經一)가 편집한 《대동명저선(大東名著選)》이 독자들에게 좋은 반응을 보이며 사업은 비교적 순탄하게 진행되었다. 특히 《대동명저선》의 호조로 정한사(淨閑寺)가 지고 있던 부채를 모두 갚을 수 있을 정도였다고 한다. 이것은 다카쿠스의 경우와는 정반대였다. 다카쿠스는 신수대장경을 완간한 후, “나 자신에게 돌아온 것은 집도 없고 땅도 없는 무일푼으로서 평생 지불해야 할 거금의 부채였다”고 회고했다. 다카쿠스는 신수대장경과 뒤이은 남전대장경을 완간한 후 당시 돈 30만 엔이라는 거액의 빚을 지고 채권자에게 시달렸다고 한다.
3) 전후(戰後)의 국역일체경 간행과 대동출판사
태평양전쟁 중에도 비교적 순탄하게 운영되었던 대동출판사였지만 1945년 일본의 패전에 의한 참화는 벗어날 수 없었다. 1945년 3월 도쿄대공습으로 10만 명 이상의 사망자가 발생하면서 대동출판사의 사옥과 책도 모두 불타버리고 말았다. 정한사에도 기근과 질병에 시달리는 피난민들로 넘쳐났다. 당시 국역일체경의 간행은 인도찬술부 155권은 완간되었지만, 화한(和漢) 찬술부 80권 가운데 65권이 간행되고 중단된 상태였다. 하지만 이와노는 여기에서 좌절하지 않고 1946년에 다시 출판사를 열었다.
어려운 여건 속에서 문을 연 대동출판사였지만 사업은 비교적 순조로웠다. 스즈키 다이세츠(鈴木大拙, 1870~1966)의 출판 서적이 독자들에게 좋은 반응을 보였기 때문이었다고 한다. 그런데 대동출판사는 또 한 번의 큰 위기를 맞았다. 1946년 1월 ‘공직추방령(公職追放令)’이 반포되면서 군인을 포함하여 정치지도자, 군국주의자들 21만 명이 파면되었다. 그리고 경제민주화를 목표로 10여 개의 재벌 회사가 해체 명령을 받았다. 이 과정에서 이와노는 전쟁 중에 국가주의 서적을 발간했다는 이유로 대동출판사 대표직에서 물러났다. 이후 출판사는 지인에게 맡겨졌지만, 횡령사건 등에 연루되면서 파산하고 말았다. 대동출판사가 창사 20년 만에 폐업된 것이다.
그러나 이와노의 불교출판에 대한 열정은 여기서도 꺾이지 않았다. 그는 1950년 ‘공직자추방령’이 해제되자 새로 동성출판사(東成出版社)를 설립하여 출판업을 재개했다. 하지만 이후 국역일체경의 간행은 별다른 진전이 없었다. 그러던 중 이와노는 인도 불교유적지 탐방과 아내 기쿠요의 격려를 받고, 1957년 화한찬술부를 85권에서 100권으로 개편하여 나머지 35권을 간행하기로 결정했다. 그리고 출판사 이름도 동성출판사에서 이전의 대동출판사로 되돌아갔다. 이와노 대동출판사의 새 출발이었다.
4) 국역일체경 155권 전권 완간
1957년 대동출판사를 다시 연 이와노는 이후 국역일체경을 계속 간행하였지만, 생전에 그가 목표로 한 화한찬술부 100권을 완결하지 못하고 12권을 남긴 채 1968년 세상을 떠났다. 1965년 《일영불교사전(日英佛敎辭典)》을 간행한 후에 생긴 혈전(血栓)이 원인이었다. 대동출판사에 불어닥친 또 한 번의 위기였다. 이 위기를 극복한 사람은 이와노의 평생 동업자이기도 한 아내 이와노 기쿠요였다. 기쿠요는 남편의 유지를 받들어 국역일체경의 간행을 계속 이어갔다. 자금 문제로 일은 다소 더디게 진행되었지만, 1988년(昭和 63)에 화한찬술부〉 논소부 18하권(下卷)을 간행함으로써 인도찬술부 155권, 화한찬술부 100권, 전 255권을 완간하였다. 대동출판사가 창립된 지 반세기 이상이 흐른 55년 만이었다. 여기에는 대동출판사의 창립과 파산, 그리고 재창립, 창업자 이와노의 죽음과 아내 기쿠요의 유업 계승 등 숱한 우여곡절을 겪은 후였다. 무엇보다도 출판을 통해 불교 포교에 전념하겠다는 이와노의 지칠 줄 모르는 열정이 이와 같은 대사업이 완수될 수 있는 결정적인 요인이었을 것이다. 대동출판사는 그 공로를 인정받아 일본 번역가협회로부터 제24회 일본번역출판문화상을 수상했다.
5) 국역일체경의 구성과 신국역대장경
국역일체경은 인도찬술부와 화한찬술부 2부로 구성되었고, 인도찬술부 155권은 1928년부터 1936년까지, 화한찬술부 100권은 1988년에 완간되었다. 그리고 각 찬술부에 색인이 한 권씩 있다. 인도찬술부는 대정신수대장경의 순서와 같이 아함부, 본연부, 반야부, 법화부, 화엄부, 보적부, 열반부, 대집부, 경집부, 밀교부, 율부, 석경론부, 비담부, 중관부, 유가부, 논집부 순으로 되어 있다. 그리고 화한찬술부는 중국, 일본뿐만 아니라 한국에서도 찬술된 불서로 경소부, 율소부, 논소부, 제종부, 사전부, 호교부 순으로 되어 있다. 그리고 한역대장경인 신수대장경이 이미 출판되었기 때문에 국역일체경에는 한문 원전을 병기하지 않았다.
국역일체경의 번역 유형은 오쿠리가나(送り仮名)를 넣은 가키구다시(書き下し) 문장이었다. 가키구다시 문체는 이해하기가 쉽지 않아 국역일체경이 안고 있는 큰 문제점으로 지적되었다. 이에 대장출판사(大藏出版社)는 그 문제점을 보완하여 1993년부터 새로운 체재에 의한 신국역대장경(新國譯大藏經)을 출판하기 시작했다. 역시 신수대장경을 저본으로 하고, 주요 불전을 선별하여 일본어로 번역한 것이다.
신국역대장경은 1993년부터 인도찬술부가 간행되기 시작하여 현재 50권이 나왔다. 그리고 2011년부터는 중국찬술부의 간행이 시작되었고, 2015년 3월까지 12권이 출판되었다.
5. 국역남전대장경의 번역과 간행
일본 근대기 이후에 일본어로 번역된 대장경은 두 종류로 분류된다. 먼저, 앞에서 본 바와 같이 한역대장경을 일본어로 번역한 대장경이 그것이고, 또 다른 하나가 빨리어(巴利語) 원전을 일본어 번역한 대장경이다. 전자를 대표하는 것이 국역일체경이라고 한다면, 후자를 대표하는 것은 국역남전대장경(國譯南傳大藏經)이라고 할 수 있다. 마지막으로, 빨리어 원전을 번역한 남전대장경(南傳大藏經)이 간행된 배경과 과정을 간략히 살펴보도록 한다.
남전대장경은 남방불교(南方佛敎)에서 근거로 하는 빨리어 삼장을 일본어로 번역한 불전을 말한다. 다카쿠스 준지로 기념사업회(高楠順次郞記念事業會)가 1935년부터 1941년까지 영국 런던의 빨리어성전협회(Pali Text Society)에서 출판한 빨리어 삼장(PTA본)과 약간의 장외전적(藏外典籍)을 번역하였고, 이것을 대장출판사(大藏出版社)가 65권 70책으로 간행하였다. 번역에는 다카쿠스의 제자 우이 하쿠주(宇井伯壽, 1882~1963), 나가이 마코토(長井眞琴, 1881~1970)를 중심으로 당대 최고의 학자 44명이 참여하였고, 다카쿠스는 이것을 직접 감수했다.
남전대장경의 번역사업은 최고의 한역대장경인 대정신수대장경의 편찬사업을 총괄한 다카쿠스의 구상에서 시작되었다. 다카쿠스의 회고에 따르면, 그가 빨리어 원전을 일본어로 번역해야겠다는 생각은 동경제국대학에서 빨리어 강의를 시작하기 전이었다고 한다. 다카쿠스는 1870년 유럽으로 유학을 떠나 1897년에 귀국하여 동경제국대학에서 강의를 시작했기 때문에, 빨리어 원전의 번역 구상은 남전대장경이 출판되기 거의 40년 전인 1897년 전후였던 것으로 추정된다. 다카쿠스는 1898년(明治 31) 난조 분유(南條文雄, 1849~1927)와 함께 제국동양학회(帝國東洋學會)를 조직했다. 학회의 설립 목적은 한역대장경(漢譯大藏經)을 검토하는 것과 함께 빨리어대장경을 번역하기 위해서였다. 그렇다면 제국동양학회는 대정신수대장경편찬과 남전대장경 번역의 맹아(萌芽)였다고 보아도 좋을 듯하다.
다카쿠스가 난조와 함께 설립한 제국동양학회의 활동은 그리 오래가지 않아 중단되었다. 그러나 다카쿠스는 빨리어대장경에 대한 번역만큼은 늘 염두에 두고 있었다. 여기에는 몇 가지 이유가 있었다. 먼저, 빨리어대장경의 내용이 일반불교의 연구에서 반드시 필요한 것으로 일본 불교학계의 연구수준을 높이기 위해서였다. 그리고 일반 불교인의 상식을 높이기 위해서는 빨리어대장경이 일본어로 번역되지 않으면 안 된다는 것이었다. 그리하여 다카쿠스가 동경제국대학에서 빨리어 강의를 한 지 거의 35년이 흐르고 그가 기획, 편찬한 신수대장경 100책이 완간된 다음 해인 1935년(昭和 10) 4월에 남전대장경 제1권이 간행되기 시작했다.
다카쿠스는 남전대장경을 간행하게 된 이유를 구체적으로 다음과 같이 열거했다. 첫째, 불교를 이해하고자 할 경우 신수대장경에 수록된 한역불전(漢譯佛典)만으로는 불충분하고 남방불교의 원전을 참조해야 한다. 둘째, 종래 남방불교를 소승불교라고 비방해 온 잘못을 바로잡는다. 셋째, 남방의 불전이 한문불전보다는 인간으로서 불타(佛陀)를 잘 그려내고 있다. 넷째, 한문이 아니고 국역(國譯, 일본어 역)이라는 스타일이 대중 교화에 도움이 된다는 것이었다. 이처럼 일본 불교계는 1930년대부터 그동안 대승불교권에서 소승불교로 폄하한 남방불교의 가치를 인정하며, 그 잘못된 편견을 불식시키고자 본격적인 행보를 내디디고 있었다. 그 작업은 단순히 소수의 불교학자만을 대상으로 하지 않았다. 원전 번역을 통한 대중 교화까지 염두에 두었던 것이다. 19세기, 근대기 이후 동아시아 불교를 선도해 간 일본 불교계의 한 단면이었다.
1934년 4월 남전대장경이 간행되기 시작하면서 대장출판사는 불교 잡지 《현대불교》에 대대적인 광고를 실어 독자들의 지지를 호소했다. 당시 대장출판사는 《남전대장경》의 장점을 다음과 같이 홍보했다.
첫째, 이전 국역(國譯)이라고 칭하는 한문 요미쿠다시(讀み下し)식의 번역이 아닌 순 일본어로 번역하였다.
둘째, 한역(漢譯) 경전과는 다른 내용이 많고, 한역에서 전혀 볼 수 없는 많은 불교전적이 실려 있다.
셋째, 불타의 교설(敎說)을 직접 알 수 있다는 점에서 한역경전에 훨씬 앞서며, 흥미 있는 설화는 불교예술의 모태를 이룬다고 하였다. 무엇보다도 남전대장경이 갖는 가장 큰 장점을 “남방불교권에서 전해오는 불타의 교설을 집성한 대장경으로 그것은 대승불교의 시원이 되고 불교의 정수가 된다”고 하였다.
비록 책 판매를 위한 광고 문구이긴 하여도 남방불교가 갖는 의미와 가치를 충분히 인지한 상태에서 남전대장경을 출판하였음을 알려주고 있다. 그런가 하면, “본전(남전대장경)을 읽지 않고 불교를 말할 자격이 없다고”한 문구에서는 책을 간행한 출판사의 당당한 자부심과 함께, 남방불교에 무지한 기존의 불교계를 질타하는 모습도 보여주었다. 당시 남전대장경의 책 1권(평균 400면)은 3엔(円)이 넘는 가격에 판매되어 비교적 고가(高價)였던 것으로 보인다.
앞서 언급하였듯이 다카쿠스는 신수대장경에 뒤이은 남전대장경을 완간한 후 당시, 30만 엔이라는 거액의 빚을 지게 되었다. 책이 완간된 후 다카쿠스 개인에게 돌아온 것은 거액의 빚과 오랫동안 빚쟁이에게 시달리는 만년(晩年)의 고단한 삶이었다. 남편의 유지를 받들어 국역일체경을 완간한 이와노 기쿠요가 “나는 국역일체경 덕분에 노후를 편안하게 보낼 수 있다고 생각하면, 때때로 살아도 소용없을 정도의 참괴(慚愧)의 눈물로 흘리곤 한다”고 회고한 사실과는 너무도 대조적인 상황이었다. 더구나 다카쿠스는 만년에 아내 시모코(霜子)를 먼저 보낸 까닭에, 그의 마지막 여생은 더욱 외롭고 힘들지 않았을까 생각된다. 다카쿠스는 80세(1945년)로 타계하기 1년 전에 일본 정부로부터 문화훈장을 수여받았다.
일본에서는 남전대장경이 완간된 후에도 불완전한 여러 부분을 보완하여 최근까지 다수의 빨리어 원전들이 번역되어 암파문고(岩波文庫), 춘추사(春秋社), 대장출판사(大藏出版社) 등에서 간행되고 있다. 참고로 우리의 빨리어 원전 번역 현황을 보면, 1997년 한국빠알리성전협회(Korea Pali Text Society)가 설립되어 빨리어대장경을 현재까지 한글로 번역하여 출판하고 있다. 한국빠알리성전협회(대표 전재성)는 빨리어대장경의 핵심부에 해당하는 경장(經藏)의 다섯 니까야(nikaya; 모음집) 중 쌍윳타니까야(Samyutta-nikaya; 相應部)를 전 11권(전재성 역주, 1999~2002년)으로 간행하였다. 그리고 맛지마니까야(Majjhima-nikaya; 中部)를 전 5권(전재성 역주, 2002~2003)으로, 앙굿따라니까야(Anguttara-nikaya; 增支部)를 전 11권(전재성 역주, 2007~2008)으로 간행하였다.
태평양전쟁이 발발한 1941년에 이미 남전대장경을 완간한 일본에 비하면, 우리의 행보는 한참 늦었음에 틀림없다. 일본은 17세기까지도 우리에게 대장경을 구걸하던 신세였지만, 어느새 우리의 가시권을 훨씬 벗어나 질주해 가고 있었다. 동아시아 대장경사(大藏經史)의 대반전이었다. ■
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